
STT MÃ SINH VIÊN LỚP SH ĐIỂM DANH

1 050112240360 Lâm Thúy An HQ12-BAF07

2 050313250004 Nguyễn Trần Chí An HQ13-MAG01

3 050513250012 Phạm Quỳnh Anh HQ13-ACC02

4 050113250077 Phạm Trâm Anh HQ13-BAF18

5 050513250015 Trần Thị Lan Anh HQ13-ACC02

6 050513250016 Võ Ngọc Minh Anh HQ13-ACC02

7 050513250018 Nguyễn Thị Ngọc Ánh HQ13-ACC02

8 050513250019 Vũ Nguyệt Ánh HQ13-ACC02

9 050513250021 Hoàng Trần Quốc Bảo HQ13-ACC01

10 050313250045 Bùi Kim Chi HQ13-MAG01

11 050513250029 Nguyễn Trần Khánh Chi HQ13-ACC03

12 050113250127 Tô Đình Chương HQ13-BAF07

13 050513250033 Hoàng Trung Dân HQ13-ACC01

14 050513250042 Nguyễn Huỳnh Đăng HQ13-ACC05

15 050313250064 Lâm Mỹ Đào HQ13-MAG07

16 050313250066 Trịnh Thành Đạt HQ13-MAG02

17 050113250133 Lê Thị Trúc Diễm HQ13-BAF20

18 050513250035 Phan Thị Dịu HQ13-ACC05

19 050513250045 Trần Nhật Đoan HQ13-ACC01

20 050313250072 Đỗ Đức Đông HQ13-MAG04

21 050513250046 Lê Văn Minh Đông HQ13-ACC05

22 050113250214 Lý Hồng Đồng HQ13-BAF06

23 050113250142 Lê Yến Thùy Dung HQ13-BAF01

24 050513250037 Phạm Đoàn Nhật Dung HQ13-ACC05

25 050113250148 Vũ Ngọc Phương Dung HQ13-BAF02

26 050113250152 Huỳnh Nguyễn Minh Dũng HQ13-BAF09
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27 050313250058 Nguyễn Khắc Dũng HQ13-MAG02

28 050113250156 Tăng Trí Dũng HQ13-BAF02

29 050513250038 Nguyễn Trương Hoàng Duy HQ13-ACC01

30 050113250162 Phạm Văn Duy HQ13-BAF20

31 050113250231 Lê Võ Hồng Hà HQ13-BAF02

32 050313250085 Bùi Quốc Bảo Hân HQ13-MAG02

33 050113250261 Châu Trần Gia Hân HQ13-BAF04

34 030140240350 Hồ Bảo Khánh Hân HQ12-BAF03

35 050813250005 Huỳnh Khả Hân HQ13-INE01

36 050513250064 Lê Trúc Gia Hân HQ13-ACC01

37 050313250090 Nguyễn Đỗ Ngọc Hân HQ13-MAG02

38 050112240518 Nguyễn Kim Hân HQ12-BAF20

39 050513250067 Nguyễn Ngọc Hân HQ13-ACC03

40 050313250091 Nguyễn Ngọc Bảo Hân HQ13-MAG01

41 050112240523 Phạm Hoàng Ngọc Hân HQ12-BAF03

42 050313250093 Trương Gia Hân HQ13-MAG01

43 050313250082 Trần Thị Hiếu Hạnh HQ13-MAG08

44 050113250248 Nguyễn Thị Tú Hảo HQ13-BAF14

45 050313250097 Phạm Thảo Hiền HQ13-MAG05

46 050313250116 Mai Thiên Hương HQ13-MAG07

47 050113250369 Nguyễn Nhị Mai Hương HQ13-BAF13

48 050113250336 Đỗ Đức Huy HQ13-BAF04

49 050313250104 Đoàn Minh Huy HQ13-MAG02

50 050313250107 Nguyễn Đoàn Hữu Huy HQ13-MAG05

51 050513250082 Phạm Quang Huy HQ13-ACC02

52 050113250349 Đặng Nguyễn Ngọc Huyền HQ13-BAF23

53 050512240167 Lìu Nhật Huyền HQ12-ACC06

54 050313250126 Nguyễn Ngọc Gia Khánh HQ13-MAG02

55 050313250128 Trần Ngân Khánh HQ13-MAG01

56 050112240611 Lê Gia Khiêm HQ12-BAF02

57 050513250095 Phùng Tuấn Khôi HQ13-ACC02
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58 050113250468 Nguyễn Trúc Thùy Lâm HQ13-BAF20

59 050113250469 Nguyễn Việt Lâm HQ13-BAF03

60 050113250458 Đoàn Ngọc Lan HQ13-BAF02

61 050113250475 Phạm Thành Lập HQ13-BAF08

62 050113250506 Phạm Phương Linh HQ13-BAF05

63 050212240010 Quách Hồng Linh HQ12-MIS01

64 050113250509 Sử Thị Phương Linh HQ13-BAF12

65 050113250515 Võ Nguyễn Kiều Linh HQ13-BAF17

66 050112240664 Bùi Thị Mai Loan HQ12-BAF20

67 050113250521 Phan Đình Bảo Long HQ13-BAF07

68 050113250522 Trịnh Bá Long HQ13-BAF09

69 050113250541 Trần Thị Cẩm Ly HQ13-BAF12

70 050312240298 Đoàn Thị Trà My HQ12-MAG06

71 050813250029 Hà Nguyễn Trà My HQ13-INE01

72 050113250621 Huỳnh Thanh Ngân HQ13-BAF01

73 050212240014 Nguyễn Hồng Thu Ngân HQ12-MIS01

74 050113250644 Trần Thị Thanh Ngân HQ13-BAF13

75 050513250146 Hồ Thảo Nguyên HQ13-ACC03

76 050113250710 Hoàng Thị Thảo Nguyên HQ13-BAF09

77 050113250748 Lê Quỳnh Nhi HQ13-BAF14

78 050113250753 Ngô Lê Tuyết Nhi HQ13-BAF08

79 050113250787 Đinh Hồ Quỳnh Như HQ13-BAF23

80 050813250047 Huỳnh Nguyễn Gia Phúc HQ13-INE01

81 050813250050 Trần Quốc Nam Phương HQ13-INE01

82 050313250247 Trương Đặng Ái Phương HQ13-MAG02

83 050313250248 Trương Khánh Phương HQ13-MAG02

84 050113250861 Nghiêm Bá Quang HQ13-BAF14

85 050313250252 Nguyễn Anh Quốc HQ13-MAG01

86 050313250255 Trần Thị Tiểu Quyên HQ13-MAG05

87 050113250899 Nguyễn Thị Như Quỳnh HQ13-BAF15

88 050113250900 Phạm Lâm Diễm Quỳnh HQ13-BAF03
3



STT MÃ SINH VIÊN LỚP SH ĐIỂM DANHHỌ VÀ TÊN SV

89 050113250905 Nguyễn Trường Sinh HQ13-BAF16

90 050113250908 Nguyễn Hồng Sơn HQ13-BAF16

91 050113250915 Trần Đức Tài HQ13-BAF22

92 050112240917 Nguyễn Đình Thạch HQ12-BAF14

93 050113250931 Lục Tấn Thành HQ13-BAF05

94 050313250269 Bùi Mai Thảo HQ13-MAG01

95 050112240925 Đặng Thị Phương Thảo HQ12-BAF10

96 050312240157 Nguyễn Phương Thảo HQ12-MAG08

97 050313250271 Nguyễn Phương Thảo HQ13-MAG04

98 050313250274 Trần Thanh Thảo HQ13-MAG03

99 050113250965 Đoàn Quốc Thịnh HQ13-BAF12

100 050212240026 Đỗ Hữu Thọ HQ12-MIS02

101 050113250979 Phạm Thị Tuyết Thu HQ13-BAF18

102 050813250059 Đào Trần Anh Thư HQ13-INE01

103 050113251011 Lê Vũ Anh Thư HQ13-BAF04

104 050113251021 Nguyễn Minh Thư HQ13-BAF06

105 050313250299 Trần Ngọc Minh Thư HQ13-MAG02

106 050113251035 Trịnh Lê Anh Thư HQ13-BAF21

107 050313250300 Võ Nguyễn Anh Thư HQ13-MAG02

108 050813250064 Nguyễn Thành Trọng Thức HQ13-INE02

109 050313250301 Đỗ Thị Hồng Thương HQ13-MAG01

110 050112240966 Trần Ngọc Phương Thùy HQ12-BAF10

111 050313250282 Trần Thị Thanh Thùy HQ13-MAG02

112 050113250989 Võ Thị Như Thùy HQ13-BAF23

113 050313250285 Trương Thị Thu Thủy HQ13-MAG04

114 050313250305 Nguyễn Tống Bảo Thy HQ13-MAG06

115 050313250306 Phan Nguyễn Anh Thy HQ13-MAG05

116 050313250308 Trương Thanh Quỳnh Thy HQ13-MAG02

117 050313250309 Vũ Huỳnh Minh Thy HQ13-MAG02

118 050313250312 Trần Ngọc Thủy Tiên HQ13-MAG01

119 050313250313 Lê Doãn Tiến HQ13-MAG08
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120 050313250314 Nguyễn Trung Tín HQ13-MAG04

121 050313250326 Nguyễn Hồng Trâm HQ13-MAG06

122 050313250329 Nguyễn Thị Bảo Trâm HQ13-MAG07

123 050313250332 Trần Thị Thùy Trâm HQ13-MAG07

124 050212240072 Trần Thị Huyền Trân HQ12-MIS02

125 050113251074 Bùi Thùy Trang HQ13-BAF13

126 050112241028 Lê Thị Khánh Trang HQ12-BAF18

127 050313250316 Lê Thùy Phương Trang HQ13-MAG02

128 050313250317 Nguyễn Ngọc Thiên Trang HQ13-MAG02

129 050313250342 Đặng Diệu Trinh HQ13-MAG02

130 050213250074 Phạm Thị Phương Trinh HQ13-MIS01

131 050313250350 Hồ Thị Thanh Trúc HQ13-MAG01

132 050113251158 Nguyễn Ngọc Thuỷ Trúc HQ13-BAF04

133 050112240282 Nguyễn Trọng Trường HQ12-BAF23

134 050313250357 Phan Ngọc Minh Tú HQ13-MAG02

135 050212240075 Trần Ý Tường HQ12-MIS02

136 050113251196 Võ Ánh Tuyết HQ13-BAF04

137 050313250375 Trần Bích Vân HQ13-MAG02

138 050113251225 Huỳnh Kim Khánh Vi HQ13-BAF01

139 050313250378 Đỗ Dương Quốc Vương HQ13-MAG01

140 050113251238 Bùi Mai Uyên Vy HQ13-BAF11

141 050313250388 Nguyễn Thị Thúy Vy HQ13-MAG02

142 050313250390 Nguyễn Uyên Vy HQ13-MAG02

143 050313250391 Phạm Huỳnh Khánh Vy HQ13-MAG01

144 050113251272 Phạm Thanh Yến Vy HQ13-BAF04

145 050313250394 Thái Thị Thúy Vy HQ13-MAG01

146 050113251283 Trần Thụy Hiểu Vy HQ13-BAF05

147 050112241165 Bùi Huỳnh Như Ý HQ12-BAF14

148 050113251289 Nguyễn Ngọc Như Ý HQ13-BAF15

149 050313250401 Huỳnh Ngô Phương Yên HQ13-MAG02

150 050113251295 Lê Như Yên HQ13-BAF08
5



STT MÃ SINH VIÊN LỚP SH ĐIỂM DANHHỌ VÀ TÊN SV

151 050312240387 Nguyễn Hải Yến HQ12-MAG07

BAN TỔ CHỨC
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